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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 26 tháng 7 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin cảnh báo mưa dông, lũ quét và sạt lở đất ở Bắc Bộ:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ ngày 25 đến 1h sáng ngày 27 ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Dự báo ngày 27 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, khu vực Đông Bắc và vùng ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. 
Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh thuộc khu Đông Bắc Bắc Bộ như Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
2. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9 và có mưa dông mạnh, biển động, sóng biển cao 2-3 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 
3. Tin thời tiết ngày và đêm 27/7: 
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và vùng ven biển có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. 
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 25/7 đến 19h00 ngày 26/7, trên cả nước rải rác có mưa, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đặc biệt là khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh như Cửa Ông, Cô Tô, Bãi Cháy. Lượng mưa phổ biến dưới 80 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bắc Giang (Bắc Giang)
	82 mm
	
	Chợ Chã (Thái Nguyên) 
	144 mm

	Cao Phong (Hòa Bình)
	85 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	235 mm

	Chiềng Mai (Sơn La)
	99 mm
	
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	355 mm

	Thạch Quảng (Thanh Hóa)
	139 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	437 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 26/7 đến 07h00 ngày 27/7, một số tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, khu vực ven biển Quảng Ninh có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Phương Viên (Bắc Kạn)
	64 mm
	
	      Cửa Ông (Quảng Ninh)
	 155 mm

	Phủ Thông (Bắc Kạn)
	46 mm
	
	      Móng Cái (Quảng Ninh)
	220 mm

	Cô Tô (Quảng Ninh)
	112 mm
	
	
	


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 23/7 đến 19h00 ngày 26/7, trên cả nước rải rác có mưa, riêng các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tuần Giáo (Điện Biên)
	201 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	256 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	182 mm
	
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	369 mm

	Phiềng Lanh (Sơn La)
	249 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	483 mm

	Mường Sai (Sơn La)
	238 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	182 mm

	Võ Nhai (Thái Nguyên)
	288 mm
	
	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	177 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h00 ngày 27/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,64 m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,8 m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Mực nước tiếp tục biến đổi chậm ở mức thấp, đến 7h00 ngày 28/7 tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,25m.
- Sông Thái Bình: Mực nước tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, đến 19h00 ngày 27/7 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,0m.
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	26/7
	192,31
	118,12
	3.637
	3.220

	
	7h
	27/7
	192,32
	118,12
	2.943
	3.221

	Hòa Bình
	7h
	26/7
	95,48
	11,37
	4.250
	650

	
	7h
	27/7
	96,78
	12,7
	3.950
	1.170

	Tuyên Quang
	7h
	26/7
	99,08
	47,00
	333
	0

	
	7h
	26/7
	99,72
	47,00
	354
	0

	Thác Bà
	7h
	26/7
	46,35
	20,69
	94 (TB ngày 26/7)
	0 (TB ngày 26/7)

	
	7h
	27/7
	46,41
	20,78
	
	


Hiện các hồ chứa đang hoạt động bình thường theo quy trình vận hành liên hồ.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Ở Trung ương:
[bookmark: _GoBack]- Thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT đã điện thoại trực tiếp đến Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ninh đề nghị địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, trong đó cần tập trung việc di dời dân vùng ngập lũ, sạt lở đất và đảm bảo an toàn hồ chứa, hầm mỏ.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường lực lượng trực ban theo dõi tình hình mưa, lũ, thường xuyên liên hệ với cơ quan dự báo để nắm bắt kịp thời và chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tới Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Ninh, để thông tin kịp thời đến người dân và chủ động các biện pháp ứng phó; riêng tại Quảng Ninh, sau khi nhận được thông tin của người dân tại khu vực bị ngập lụt nguy hiểm, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đã liên hệ trực tiếp với Lãnh đạo Ban chỉ huy, Văn phòng thường trực tỉnh nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp ứng phó và công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả tại địa phương và kịp thời báo cáo xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo.
Tuy nhiên do công tác dự báo hiện tượng mưa cực đoan phạm vi hẹp còn hạn chế và thông tin từ các địa phương chưa được kịp thời nên công tác tham mưu chỉ đạo ứng phó tại Văn phòng thường trực còn gặp khó khăn.
- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã chủ động, thường xuyên thông tin về tình hình thời tiết cho Ban Chỉ đạo và Văn phòng thường trực để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó.
2. Tại địa phương:
Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh phía Bắc tiếp tục tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để chủ động các biện pháp ứng phó và thực hiện các nội dung tại các văn bản số 45, 47/TWPCTT-VP ngày 23/7/2015 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo báo của các tỉnh, tính đến sáng ngày 27/7 tình hình thiệt hại như sau:
1. Tại Quảng Ninh:
Theo báo cáo số 31/VP ngày 27/7/2015 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, tính đến 06h ngày 27/7, tình hình thiệt hại như sau:
- Về người:  
+ Người chết 03 người (03 mẹ con chết do mưa lớn làm sập nhà tại Khu 9, phường Mông Dương); 
+ Người bị thương: 01 người (tại phường Cẩm Trung). 
- Về nhà cửa: 
+ Số hộ di dời: 41 hộ (15 hộ Cẩm Phả, 12 hộ ở Hạ Long, 14 hộ ở Vân Đồn);
+ Số hộ bị ảnh hưởng: 01 hộ bị sập nhà, 3 hộ bị sạt lở và hơn 250 hộ bị ngập. 
- Về giao thông: nhiều đoạn đường tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập và sạt lở gây ắc tách giao thông.
- Về hồ chứa: Các hồ chứa mực nước đều ở ngưỡng cho phép, một số hồ ở Đông Triều đã xả lũ từ 16h ngày 26/7/2015. Riêng hồ Nhà Thạch, xã Đoàn Kết dung tích khoảng 15.000m3 có nguy cơ vỡ,  địa phương đã cho phá vai tràn để tăng khả năng tháo nước, hiện đã kiểm soát được tình hình. 
2. Tại Sơn La:
Theo báo cáo số 13/BCN-PCTT ngày 26/7/2015 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, tính đến 16h30 ngày 26/7, tình hình thiệt hại do mưa lũ như sau:
- Về nhà cửa: tổng số hộ bị ảnh hưởng là 34 hộ (33 hộ bị sạt lở, 01 hộ bị cây đổ vào nhà). 
- Về hoa màu: 22.5 ha lúa bị ngập úng.
- Về giao thông: một số tuyến đường quốc lộ và đường giao thông nông thôn bị sạt lở nghiêm trọng gây tắc đường;
(Chi tiết tình hình thiệt hại có phụ lục đính kèm)./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG








(đã ký)











Nguyễn Đức Quang

















PHỤ LỤC TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ
(Kèm theo báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 26/7/2015)
1. Tại Quảng Ninh:
Theo báo cáo số 31/VP ngày 27/7/2015 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, tính đến 06h ngày 27/7, tình hình thiệt hại như sau:
1.1. Tại thành phố Cẩm Phả:
	- Về người: Mưa lũ đã làm chết 03 mẹ con (trong đó 02 trẻ em 5 và 7 tuổi) tại Khu 9, phường Mông Dương do mưa lớn làm sập nhà; 01 người bị thương nhẹ tại phường Cẩm Trung.
- Về giao thông: Ngập cục bộ một số đoạn Quốc lộ 18A (Km 137 - Quang Hanh, Km 144 - đầu tuyến tránh Cẩm Phả, Km 153 - Công ty Than Cao Sơn và Km 157 - cầu vượt đường sắt). Hiện nước đã rút (Ngoại trừ đoạn Km 137 - Quang Hanh nước vẫn ngập khoảng 50 - 70 cm). Khối lượng đất đá sạt lở khoảng 150m3.
- Về nhà cửa: 
+Tại Cẩm Tây ngập tại khu Lê Lợi, khu Dốc Thông làm sập 1 nhà dân.
+ Tại Cẩm Thành ảnh hưởng 1 hộ dân đã sơ tán, khu 4B ảnh hưởng 3 hộ dân đã sơ tán, sạt lở đầu nguồn Khe Cát bị đổ cột điện hạ thế; Khu 7 (bệnh viện bị ngập, một phần tường rào bị đổ); 8 nhà dân bị ảnh hưởng.
+ Tại Cẩm Sơn: Khu Trung Sơn 1 và Trung Sơn 2 hơn 40 hộ dân bị ngập khoảng 1,2 - 2,0m.
+ Tại Cẩm Thủy: Tổ 4 khu Đập nước 1 hộ  bị ngập 2/3 nhà.
	Hiện đã di dời tổng số 15 hộ dân trên địa bàn, công tác khắc phục vẫn đang được thành phố triển khai.
1.2. Tại huyện Vân Đồn:
- Về giao thông: 
+ Sạt lở 02 đoạn đường (200m) chia cắt thôn Nà Na và thôn Bản Sen; Tuyến kè đường thôn Nà Na bị lũ cuốn trôi khoảng 500m. 
+ Xã Minh Châu: Sạt 50m (khoảng 100m3) mái ta luy đường.
+ Xã Đông Xá: Ta luy mái tại khu vực đầu cầu Vân Đồn 3 bị sạt khoảng 400m (khoảng 2.000m3) làm tắc nghẽn giao thông. Địa phương đã huy động máy xúc dọn dẹp, cơ bản thông tuyến trong đêm 26/7/2015.
+ Thị trấn Cái Rồng: Khu 6 bị trôi lấp cống qua đường.
- Về thủy lợi: Hồ Nhà Thạch, xã Đoàn Kết dung tích khoảng 15.000m3 có nguy cơ vỡ,  địa phương đã cho phá vai tràn để tăng khả năng tháo nước, hiện đã kiểm soát được tình hình. 
Đã sơ tán 08 hộ dân (25 người) thuộc xã Bản Sen, 06 hộ dân thị trấn Cái Rồng  đến nơi an toàn. 
	1.3. Tại thành phố Hạ Long: 
- Về nhà cửa: 
+ Phường Việt Hưng: Ngập úng trên 200 hộ thuộc khu 3, 5, 6, 11, cầu Bút Xê nước ngập trên 1,5m (hiện nước đã rút).
+ Phường Hồng Gai: Sạt lở đổ 1 nhà cấp 4 tại tổ 4, khu 1; do khu vực này không có kè chắn đất nên phải di dời 7 hộ dân liền kề xung quanh.
+ Phường Bạch Đằng: Sạt lở sân của 1 hộ dân, khu 3 có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân phía dưới, đã phủ bạt để tránh gây sạt lở tiếp.
+ Đã di dời 9 hộ dân phường Hà Lầm, 2 tổ dân tại khu 1 và khu 2 phường Hà Trung, 1 tổ dân tại tổ 30, khu 4A; 3 hộ dân khu 4B phường Hà Phong.
- Về giao thông:  Một số vị trí trên tuyến Quốc lộ 18A: Km 128 - Cột 8, Khu công nghiệp Cái Lân, Ngã 3 Tiêu Giao, đường nội thị khu du lịch Bãi Cháy, Hồng Thắng…bị ngập cục bộ với mực nước từ 0,5 - 1,0m, gây gián đoạn giao thông, hiện nước đã rút và các phương tiện đã lưu thông được.
1.4. Về các tuyến giao thông của Tỉnh: 
- Quốc lộ 18: Đất đá từ mái ta luy sạt lở khoảng 800m3, ngập cục bộ tại các vị trí: Km51, Km55, Km62+850, Km109+200, Km128+300.
- Đường tỉnh 334: Đất đá sạt lở cục bộ tại 5 vị trí: tại Km1+100 và Km2+150 đất đá trôi ra mặt đường khoảng 500m3.
- Đường tỉnh 326: Toàn bộ các đường tràn bị ngập tại các vị trí: Đá Trắng 1 (Km10+450), Đá Trắng 2 (Km11+250), Đồng Vải (Km16+850), Vũ Oai (Km21+350), Thác Cát (Km28+350), Dương Huy (Km33+450), Quan Cụ (Km42). 
- Đường tỉnh 328: Sạt trượt mái ta luy dương tại các vị trí Km26, Km28+200, Km30. Khối lượng khoảng 1.200m3.
1.5. Các công trình hồ đập lớn của Tỉnh: 
Mực nước trong các hồ đều ở ngưỡng cho phép, một số hồ ở Đông Triều đã xả lũ từ 16h ngày 26/7/2015. Các cống tiêu đã mở hết cửa từ 17h ngày 26/7/2015 (Thời điểm thủy triều bắt đầu xuống).
	Văn phòng Ban chỉ huy tỉnh đã trực tiếp điện thoại đến các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách nông nghiệp yêu cầu tiếp tục kiểm tra, cập nhật tình hình mưa lũ tại địa bàn và tiếp tục triển khai các phương án phòng chống mưa bão đã xây dựng
2. Tại Sơn La:
Theo báo cáo số 13/BCN-PCTT ngày 26/7/2015 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, tính đến 16h30 ngày 26/7, tình hình thiệt hại do mưa lũ như sau:
- Về nhà cửa: tổng số hộ bị ảnh hưởng là 34 hộ (33 hộ bị sạt lở, 01 hộ bị cây đổ vào nhà), trong đó: 
+ Huyện Quỳnh Nhai: 26 hộ bị sạt lở tại các xã Nậm Ét, Mường Sại, Chiềng Bằng, Pá Ma Pha Khinh, Chiềng Ơn, Mường Giang (đã tháo dỡ 08 hộ, còn lại 08 hộ phải di chuyển, 09 hộ đang theo dõi);
+ Huyện Thuận Châu: 07 hộ bị sạt lở tại các xã Mường Khiêng, Bó Mười; 01 hộ bị cây đổ vào nhà tại xã Mường Khiêng.
- Về hoa màu: 22.5 ha lúa bị ngập úng dọc suối Muội huyện Thuận Châu.
- Về giao thông: 
+ Huyện Quỳnh Nhai:  tuyến đường QL279 bị sạt lở nghiêm trọng tại 03 điểm, khối lượng khoảng 7.500m3; đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Chiềng Khoang bị sạt lở gây tắc đường;
+ Huyện Mường La: tuyến đường giao thông nông thôn đi xã Mường Trai, Chiềng Muôn bị sạt lở nghiêm trọng gây tắc đường./.
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